
T 9A 9B 9C 9D 8A 8B 8C 8D 7A 7B 7C 7D 7E 6A 6B 6C 6D

1 CC - Thanh  CC - Thoa
 CC - 

Phượng
CC - Khánh CC - THằng CC - Huyền CC - Ngọc\ CC- ATú CC -  Thắm CC - Ninh CC - Loan CC - Phương CC - CTú CC - Thúy CC - Đông CC - Kanh CC - Mlinh

2 SH - Thanh  SH - Thoa
SH - 

Phượng
SH - Khánh SH - THằng SH - Huyền SH - Ngọc SH - Atú SH - Thắm SH - Ninh SH - Loan SH - Phương SH - CTú SH - Thúy SH - Đông SH - Kanh  SH - Mlinh

3 A - Loan
 GDTC - 

Lâm
T - Phượng V - Khánh V - Thúy

KHTN (H) - 

Phượng
V - Ngọc T - Tú V - Thắm T - Ninh T - Huyền V - Phương V - CTú

 LSĐL (Đ) - 

Huyền
V - Đông V - Kanh KHTN - Linh

4 V - Kanh
 KHTN (S) - 

Diệp
CN - Thanh

LSĐL (S) - 

Thắm
V - Thúy T - Huyền

 LSĐL (Đ) - 

Huyền
A - Loan

GDTC - 

Lâm
T - Ninh

KHTN (L) - 

Phượng

KHTN (S) - 

Hằng
Tin - Hằng

GDTCĐ - 

Đông
A - Ngọc T - Tú A - Lan

5 V - Kanh
 LSĐL (Đ) - 

Huyền

KHTN (S) - 

Diệp

KHTN (L) - 

Phượng

LSĐL(S)-

Thắm
CN - Ninh Tin - Huyền GDĐP - Tú

KHTN(H)-

Hằng
A - Ngọc  Tin - Hằng CN-Thoa GDĐP - Lan V - Thúy CN - LHằng Nhạc-Anh

LSĐL (S) - 

Đông

1  Tin - Huyền  T - Thoa
LSĐL (Đ) - 

Huyền
T - Ninh

KHTN (S) - 

Diệp

KHTN (L) - 

Phượng
V - Ngọc

KHTN (L) - 

Linh

LSĐL (S) - 

Mai Linh
A - Ngọc Nhạc - Anh

LSĐL(S)-

Kim Anh
A - Lan GDTC - Thắng T - Hằng T - Tú V - Tú

2
 KHTN (S) - 

Diệp

 KHTN (H) 

- Hằng
A - Ngọc T - Ninh T - Hằng

 LSĐL (Đ) - 

Huyền
A - Lan T - Tú Tin - Thoa

LSĐL (S) - 

Kanh

KHTN (H) - 

Phượng
A - Trang Nhạc - Anh Hàn

GDTC - 

Thắng
GDCD - Linh V - Tú

3 GDCD-Linh
 LSĐL (S) - 

Kanh
V - MNgọc

KHTN (H) - 

Phượng
A - Ngọc

GDTC-

Thắng

KHTN (S) - 

Diệp
V - Phương

KHTN (S) - 

Hằng

GDTCĐ - 

Ninh
A - Loan Nhạc - Anh V - CTú Hàn

LSĐL(Đ)- 

Huyền
Tin - Tú T - Phượng

4
 LSĐL (Đ) - 

Huyền
 T - Thoa V - MNgọc A - Loan

GDTCĐ - 

THằng

GDTCĐ - 

Huyền
T - Thanh

LSĐL (S) - 

Thắm
T - Hà V - Ngân

LSĐL (S) - 

Kanh
V - Phương T-Linh GDCD - Linh Hàn A - Ngọc T - Phượng

5
GDĐP - 

Hằng

 GDTCĐ - 

Thoa
T - Phượng

LSĐL (S) - 

Thắm

LSĐL (Đ) - 

Huyền

GDCD - 

Linh
T - Thanh CN - Ninh T - Hà V - Ngân T - Huyền V - Phương T - Plinh A - Loan Hàn V - Kanh Nhạc - Anh

1  T - Thanh A - Trang
GDTC - 

Lâm
Nhạc - Anh CN - Ninh

LSĐL (Đ) - 

Huyền

KHTN (L) - 

Phượng
T - Tú A - Lan V - Ngân V - Thúy T - Thoa

LSĐL (S) - 

Kanh
T - Đăng T- Hằng Hàn

GDĐP - 

LHằng

2
 GDTCĐ - 

Thanh

LSĐL (S) - 

Kanh

KHTN (L) - 

Linh
T - Ninh

GDTC-

Thắng
T - Huyền

KHTN (H) - 

Phượng

KHTN (H) - 

Hằng

GDTCĐ - 

CTú
CN-Thoa V - Thúy GDTC - Lâm T - Linh T - Đăng V - Đông Hàn

 LSĐL (Đ) - 

Huyền

3  V - Kanh
 Tin - 

Huyền

LSĐL (S) - 

Thắm 
CN - Thanh

KHTN (L) - 

Linh
V - Khánh V - Ngọc

 LSĐL (Đ) - 

Huyền
Nhạc - Anh

KHTN (L) - 

Phượng

GDTC - 

Lâm
T - Thoa A - Lan A - Loan

GDTC - 

Thắng
CN - LHằng V - Tú

4 V - Kanh V-Đông
KHTN (H) - 

Hằng
V - Khánh V - Thúy Nhạc - Anh

GDTCĐ - C 

Tú
A - Loan V - Thắm

GDTC - 

Lâm
Hàn A - Trang

KHTN-

Hương

 LSĐL (Đ) - 

Huyền
GDCD - Linh

GDTC - 

Thắng
KHTN - Linh

5
 KHTN (L) - 

Phượng

KHTN (L) - 

Linh

GDCD - 

MNgọc
A - Loan V - Thúy A - Trang

LSĐL (S) - 

Thắm
Nhạc - Anh

KHTN(H)-

Hằng

LSĐL (Đ) - 

Ngân
Hàn

LSĐL (Đ) - 

Ph Huyền

LSĐL (S) - 

Kanh
KHTN - Diệp GDĐP - CTú

KHTN - 

Hương
GDCD - Linh

1
 LSĐL (S) - 

Kanh
 V - Đông

GDĐP - 

LHằng

GDCD - 

MNgọc
Nhạc - Anh A - Trang

GDTC - 

Thắng
A - Loan V - Thắm A - Ngọc

GDTC - 

Lâm
MT - Trinh Hàn V - Thúy T - Hằng

LSĐL (Đ) - 

Huyền
KHTN - Linh

2  Nhạc - Anh  V - Đông  A - Ngọc A - Loan Tin - Huyền V - Khánh
LSĐL (Đ) - 

Huyền
MT-Trinh V - Thắm V - Ngân V - Thúy

LSĐL(S)-

Kim Anh
GDTC - Lâm T - Đăng T - Hằng GDTC-Thắng A - Lan

3 A - Loan
KHTN (L) - 

Linh

LSĐL (S) - 

Thắm 

GDTC - 

Lâm
A - Ngọc V - Khánh MT - Trinh

LSĐL (Đ) - 

Huyền
A - Lan

KHTN (S) - 

Diệp

LSĐL (S) - 

Kanh
Tin - Hằng Hàn CN - Hằng Nhạc - Anh T - Tú

GDTC - 

Thắng

4
 KHTN (L) - 

Phượng

 GDĐP - 

LHằng

KHTN(Lý)-

Linh
T - Ninh T - Hằng MT - Trinh A - Lan

GDTC - 

Thắng

KHTN (H) - 

Hằng

GDTC - 

Lâm
T - Huyền Hàn T - Linh KHTN - Diệp A - Ngọc

KHTN - 

Hương
T - Phượng

5
 KHTN (H) - 

Phượng
 A - Trang Nhạc - Anh

Tin - 

Phượng

KHTN (H) - 

Hằng

KHTN (S) - 

Diệp
CN - Ninh Tin - Huyền T - Hà Tin - Hằng MT - Trinh Hàn A - Lan A - Loan

KHTN - 

Hương
A - Ngọc KHTN - Linh

1  A - Loan
 GDTC - 

Lâm
T-Phượng

LSĐL (Đ) - 

Huyền
MT-Trinh V - Khánh T-Thanh T - Tú A - Lan T - Ninh T - Huyền T - Thoa

LSĐL (Đ) - 

Ngân
T - Đăng V - Đông V - Kanh V - Tú

2
GDTC - 

Lâm
CN - Thanh MT - Trinh V - Khánh

GDĐP-Lệ 

Hằng
T-Huyền A - Lan

KHTN(S)-

Diệp
Hàn T - Ninh A - Loan T - Thoa V - CTú Tin - Atú V - Đông V - Kanh T - Phượng

3 MT-Trinh Nhạc-Anh
GDTC - 

Lâm

GDĐP - 

Khánh

GDCD - 

Linh
T - Huyền T-Thanh V - Phương Hàn 

GDĐP-Lệ 

Hằng
V - Thúy

KHTN (H) - 

Hằng
V - CTú KHTN - Diệp

GDTCĐ-

Đông
T-Tú A - Lan

4 T - Thanh V-Đông
Tin - 

Phượng
MT-Trinh

KHTN (H) - 

Hằng
Tin - Huyền Nhạc-Anh GDTCĐ - Tú

LSĐL (S) - 

Mai Linh

LSĐL (S) - 

Kanh

KHTN (S) - 

Diệp
GDTC - Lâm CN-Thoa V - Thúy

LSĐL(Đ)- 

Huyền

KHTN - 

Hương
Hàn

5
 LSĐL (S) - 

Kim Anh
 MT - Trinh

GDTCĐ - 

Phượng

KHTN (S) - 

Diệp

LSĐL(Đ)-P 

Huyền

GDĐP-Lệ 

Hằng

GDĐP - 

Linh

KHTN (H) - 

Hằng
T-Hà Nhạc - Anh CN - Thoa V - Phương

GDTCĐ-

Ctus
V - Thúy

LSĐL(S)- 

Khánh

GDTCĐ - 

Đông
Hàn

1  T - Thanh T - Thoa A - Ngọc V - Khánh
GDTC-

Thắng

LSĐL(S)-

Thắm

KHTN (H) - 

Phượng
V - Phương

2 T - Thanh  T - Thoa V - MNgọc
GDTCĐ - 

Khánh
A - Ngọc

GDTC-

Thắng

GDCD - 

Linh
V - Phương

3 CN - Thanh A - Trang V - MNgọc
GDTC - 

Lâm
T - Hằng

KHTN (H) - 

Phượng

GDTC - 

Thắng
GDCD - Linh

4
GDTC - 

Lâm

GDCD - 

Linh
T - Phượng

KHTN (L) - 

Phượng
T - Hằng A - Trang V - Ngọc

GDTC - 

Thắng

5  
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Lịch sinh hoạt nhóm chuyên môn: 

+ Tiết 1,2: sáng thứ hai: nhóm Nhạc, MT,GDTC;                           

+ Tiết 4,5 sáng thứ ba: nhóm KHTN;                                                              

+ Tiết 4,5 sáng thứ tư: nhóm Toán, Tin, Công nghệ;                                                 

+ Tiết 4,5 sáng thứ năm: nhóm Văn, Sử, Địa, GDCD;                                            

+ Tiết 3,4 chiều thứ năm tuần 2; 4 hàng tháng: nhóm Tiếng Anh


